
Lớp: 24TANCA2-24

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC441 312519925 Võ Văn Trường An 25/02/2000 Tiền Giang Nam 4 4 7 5 5.00 Đạt Trung bình 18COT2

2 24TANC442 381975717 Nguyễn Vũ Bảo 10/06/2000 Cà Mau Nam 9 9 9 5 8.00 Đạt Trung bình 20CKS

3 24TANC443 352587312 Nguyễn Phúc Bảo 30/12/1999 An Giang Nam 8.5 8.5 9 5 7.75 Đạt Trung bình 18CKS

4 24TANC444 211280007 Lê Trọng Đại 30/04/2001 Lâm Đồng Nam 4 4 7 5 5.00 Đạt Trung bình 21COT

5 24TANC445 211360081 Hoàng Trung Đạo 13/04/2003 Đăk Lăk Nam 4.5 4.5 6.5 6 5.38 Đạt Trung bình 21COT

6 24TANC446 014900147 Ngô Tính Đạt 16/08/2002 Tây Ninh Nam 9 9 10 8.5 9.13 Đạt Giỏi 20COT1

7 24TANC447 211360035 Nguyễn Đức Hiền 23/02/2003 Bình Phước Nam 3 3 5 4 3.75 Không đạt Không đạt 21COT

8 24TANC448 014900029 Nguyễn Văn Hiệp 12/09/2000 Quảng Nam Nam 5 5 9 3.5 5.63 Đạt Trung bình 20COT1

9 24TANC449 222080001 Nguyễn Thị Hiệp 18/08/1994 Bình Phước Nữ 5.5 5.5 9 4 6.00 Đạt Trung bình 22CSMNXL1

10 24TANC450 213010047 Nguyễn Thị Hoa 12/10/1995 Đăk Nông Nữ 8.5 8.5 8 7.5 8.13 Đạt Giỏi D21CDH-HGC1

11 24TANC451 011600007 Đỗ Lan Hương 29/11/2000 TP HCM Nữ 9.5 9.5 10 8.5 9.38 Đạt Giỏi 20CTT

12 24TANC452 211210013 Võ Thị Kiều Lan 29/11/2003 TPHCM Nữ 8 8 9 8.5 8.38 Đạt Giỏi 21CQM

13 24TANC453 211110042 Lý Tố Lan 15/04/2003 TPHCM Nữ 8 8 9.5 8 8.38 Đạt Giỏi 21CTT

14 24TANC454 223010004 Trương Thị Trúc Linh 27/04/1995 Cà Mau Nữ 8.5 8.5 8.5 4 7.38 Đạt Trung bình D22CDH-HGV1

15 24TANC455 211010034 Nguyễn Thị Lê Na 19/07/2003 Nghệ An Nữ 7 7 10 7.5 7.88 Đạt Khá 21CTH

16 24TANC456 251195729 Bùi Thị Ánh Ngọc 29/08/2000 Lâm Đồng Nữ 4.5 4.5 7 4 5.00 Đạt Trung bình 18CSM

17 24TANC457 211080092 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/05/2003 TPHCM Nữ 7 7 7 7.5 7.13 Đạt Khá 21CSM1

18 24TANC458 011100046 Phạm Thị Hoài Thương 26/12/2001 TP HCM Nữ 4.5 4.5 3 4.5 4.13 Không đạt Không đạt 20CSMA

19 24TANC459 211010037 Võ Thị Thương 09/08/2003 Nghệ An Nữ 7 7 7.5 3 6.13 Đạt Trung bình 21CDH

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 23/06/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30 Thời gian ôn tập: từ ngày 23/04/2024 đến 28/05/2024

Địa điểm kiểm tra: Số 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM.
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20 24TANC460 321734683 Đỗ Thanh Toàn 08/04/2000 Bến Tre Nam 9.5 9.5 8 7.5 8.63 Đạt Giỏi 18CKS

21 24TANC461 911800109 Nguyễn Phạm Quỳnh Trúc 04/04/2000 Bình Thuận Nữ 7.5 7.5 7 7 7.25 Đạt Khá 20CSMA

22 24TANC462 225420006 Nguyễn Ngô Bảo Uyên 12/12/2004 Tây Ninh Nữ 8 8 8.5 5 7.38 Đạt Trung bình 22TTH

23 24TANC463 381985733 Trương Khả Văn 06/10/2000 Cà Mau Nam 4.5 4.5 7.5 5 5.38 Đạt Trung bình 18CCN

24 24TANC464 225420008 Huỳnh Đặng Khánh Vy 02/01/2003 Bình Thuận Nữ 6.5 6.5 7.5 3 5.88 Đạt Trung bình 22TTH1

25 24TANC465 11100144 Lê Thị Tường Vy 28/02/2002 Bình Thuận Nữ 2.5 2.5 5.5 6.5 4.25 Không đạt Không đạt 20CSMA

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 25 Tổng số thí sinh đạt: 22

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 03

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

(Ký, ghi rõ họ tên)
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